
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SNN ngày     /12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Số báo
danh Họ và tên Ngày,tháng,

năm, sinh Nữ Dân tộc Đối tượng ưu
tiên

Điểm thi vòng
2 (phỏng vấn)

Điểm ưu
tiên (nếu

có)
Tổng điểm

Vị trí tuyển dụng viên chức (xét tuyển)

Trúng tuyển Ghi chú
Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị dự tuyển Tên chức danh nghề

nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
26 26 7 26 11 26 11 26 26 26 26 26 6

1 01-B1 Trịnh Thị Tuyết 10-09-1993 x Kinh 85,5 85,5
Kỹ thuật công trình

(Vị trí số 1)
Trung tâm nước sạch và Vệ sinh

môi trường nông thôn
Chuyên viên 01.003 x

2 02-B1 Tô Đông Sang 19-01-1991 Kinh 77 77
Kỹ thuật công trình

(Vị trí số 1)
Trung tâm nước sạch và Vệ sinh

môi trường nông thôn
Chuyên viên 01.003 x

3 03-B2 Trần Thị Thu Thúy 15-05-1992 x Kinh 96,5 96,5
Kế toán

(Vị trí số 2)
Trung tâm nước sạch và Vệ sinh

môi trường nông thôn
Kế toán viên 06.031 x

4 06-B3 Hoàng Minh Thuận 24-12-1987 Kinh
Tốt nghiệp Sĩ

quan dự bị
chính trị

98 5 103
Hành chính -Tổng hợp

(Vị trí số 1)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham Chuyên viên 01.003 x

5 03-B3 Nguyễn Thị Yến Ly 26-07-1989 x Kinh 92 92
Hành chính -Tổng hợp

(Vị trí số 2)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham Chuyên viên 01.003 x

6 04-B4 Kiều Nữ Cầm Duyên 11-01-1998 x Kinh 97,5 97,5
Kỹ thuật Lâm nghiệp

(Vị trí số 3)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

7 04-B5 Nguyễn Xuân Qúy 09-02-1997 Kinh 98,5 98,5
Kỹ thuật Lâm nghiệp

(Vị trí số 3)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

8 05-B4 A Đại 18-06-1994 Gia Rai DTTS 80 5 85
Kỹ thuật Lâm nghiệp

(Vị trí số 3)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

9 06-B4 Lò Văn Đua 15-09-1993 Mường DTTS 80 5 85
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 4)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x
Chỉ tiêu tuyển
dụng  người

DTTS

10 02-B4 Nguyễn Trung Anh 03-10-1997 Kinh 97,5 97,5
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 4)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

11 01-B7 A Men 20-05-1998 Xê đăng DTTS 90 5 95
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 5)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x
Chỉ tiêu tuyển
dụng  người

DTTS

12 02-B8 A Toài 27-03-1998 Xê đăng DTTS 98,5 5 103,5
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 5)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x
Chỉ tiêu tuyển
dụng  người

DTTS
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13 09-B7 A Thể 06-10-1997 Xê đăng DTTS 89 5 94
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 5)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x
Chỉ tiêu tuyển
dụng  người

DTTS

14 03-B8 A Quỳu 11-03-1987 Kdong DTTS 87,5 5 92,5
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 5)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x
Chỉ tiêu tuyển
dụng  người

DTTS

15 09-B8 A Vuông 02-05-1990 Kdong DTTS 99 5 104
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 5)
BQL rừng phòng hộ Thạch Nham

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x
Chỉ tiêu tuyển
dụng  người

DTTS

16 08-B3 Mai Quốc Trung 12-07-1998 Kinh 94 94
Hành chính -Tổng hợp

(Vị trí số 1)
BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông Chuyên viên 01.003 x

17 05-B5 Hoàng Văn Tài 30-09-1993 Kinh

Hoàn thành
nghĩa vụ quân

sự trong
CAND

92,5 2,5 95
Kỹ thuật Lâm nghiệp

(Vị trí số 2)
BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

18 03-B5 A Long Nhật 20-04-1998
Gié

Triêng
DTTS 100 5 105

Quản lý bảo vệ rừng
(Vị trí số 1)

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên
Ngọc Linh

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

19 04-B8 A Ly Sa 27-11-2000
Gié

Triêng
DTTS 99 5 104

Quản lý bảo vệ rừng
 (Vị trí số 2)

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên
Ngọc Linh

Kỹ thuật
viên QLBVR
V.03.10.30

x

20 07-B7 Lê Văn Thánh 22-05-1995 Kinh 98,5 98,5
Quản lý bảo vệ rừng

 (Vị trí số 2)
BQL Khu bảo tồn thiên nhiên

Ngọc Linh
Kỹ thuật viên QLBVR

V.03.10.30
x

21 09-B6 Nguyễn Nhân Lâm 20-02-1994 Kinh 99 99
Quản lý bảo vệ rừng

 (Vị trí số 2)
BQL Khu bảo tồn thiên nhiên

Ngọc Linh
Kỹ thuật viên QLBVR

V.03.10.30
x

22 02-B2 Nguyễn Thị Bích Liên 09-10-1992 x Kinh 96,5 96,5
Kế toán

(Vị trí số 1)
BQL rừng phòng hộ Đăk Hà Kế toán viên 06.031 x

23 06-B2 Lê Thị Minh Hồng 03-12-1984 x Kinh 99 99
Hành chính -Tổng hợp

(Vị trí số 2)
BQL rừng phòng hộ Đăk Hà Chuyên viên 01.003 x

24 03-B4 Nguyễn Huy Cường 16-09-1994 Kinh 90 90
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 1)
BQL rừng đặc dụng Đăk Uy

Quản lý bảo vệ rừng
viên V.03.10.29

x

25 06-B8 Nguyễn Văn Tuất 16-11-1994 Kinh 97,5 97,5
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 1)
BQL rừng phòng hộ Đăk Glei

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x

26 10-B6 Lê Hồng Ly 12-10-1994 x Kinh 98 98
Quản lý bảo vệ rừng

(Vị trí số 1)
BQL rừng phòng hộ Đăk Glei

Kỹ thuật viên QLBVR
V.03.10.30

x

Danh sách có 26 thí sinh

TT Số báo
danh Họ và tên Ngày,tháng,

năm, sinh Nữ Dân tộc Đối tượng ưu
tiên

Điểm thi vòng
2 (phỏng vấn)

Điểm ưu
tiên (nếu

có)
Tổng điểm

Vị trí tuyển dụng viên chức (xét tuyển)

Trúng tuyển Ghi chú
Vị trí việc làm dự tuyển Đơn vị dự tuyển Tên chức danh nghề

nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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